
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 11 Ngách 381/39 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

29/06/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUÂN PHAN

0108343002

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUÂN 
PHAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUAN PHAN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: QUAN PHAN CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01296638686
Email:

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi khác
Nuôi và tạo giống các con vật nuôi trong nhà, các con vật nuôi 
khác kể cả các con vật cảnh (trừ cá cảnh): chó, mèo, thỏ, bò 
sát;

0149

2. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

3. Chế biến và bảo quản rau quả
- Chế biến và bảo quản rau quả khác;

1030

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

6. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ vàng, súng, đạn, tem, và tiền kim khí)

4773

7. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

8. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
- Bán buôn động vật sống;
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thuỷ sản;

4620

9. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
- Hoạt động để thúc đẩy việc nhân giống;
- Các hoạt động liên quan đến thụ tinh nhân tạo

0162

10. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

11. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080(Chính)

12. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

13. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

14. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1PHAN VIỆT 
QUÂN

Tổ 7, Phường Yên 
Hoà, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

250.000.000 50,000 001088008292

2TRƯƠNG 
BÍCH DIỆP

Tổ 7, Phường Yên 
Hoà, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

250.000.000 50,000 012702077

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001088008292
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 7, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 703, Nhà A6A, Khu ĐTM Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN VIỆT QUÂN Nam

21/10/1988 Kinh Việt Nam

19/10/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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